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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân.

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự (sau đây viết tắt là

BLHS);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ

1. Về Điều 55 của BLHS

1.1. Thời hiệu thi hành bản án quy định tại Điều 55 của BLHS là thời hiệu thi hành

bản án hành sự về quyết định hình phạt. Đối với các quyết định về bồi thường thiệt

hại, án phí và các quyết định khác về tài sản thì việc xác định thời hiệu thi hành bản

án được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

1.2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55 của BLHS mà người bị kết án lại phạm

tội mới, thì thời hiệu tính lại kề từ ngày phạm tội mới.

Ví dụ: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 15/HSPT ngày 10/5/2006, Toà án cấp phúc

thẩm xử phạt Nguyễn Văn A hai năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Nguyễn Văn A

chưa bị bắt đi chấp hành hình phạt tù. Ngày 20/3/2007, Nguyễn Văn A phạm tội trộm

cắp tài sản. Như vậy thời hiệu thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 15/HSPT ngày
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10/5/2006 là năm năm tính từ ngày 21/3/2007. Còn thời hiệu thi hành bản án đối với

tội trộm cắp tài sản được tính từ ngày bản án của Tòa án kết án về tội trộm cắp tài

sản có hiệu lực pháp luật.

1.3. Trường hợp trong bản án có tổng hợp hình phạt của nhiều tội thì căn cứ mức

hình phạt để tính thời hiệu thi hành bản án hình sự là hình phạt chung của hình phạt

chính nặng nhất.

Ví dụ: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 10/2007/HSPT ngày 15/3/2007, Tòa phúc

thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội quyết định không chấp nhận kháng cáo của

bị cáo H và giữ nguyên bản án sơ thẩm số 15/2006/HSST ngày 20/12/2006 của Toà

án nhân dân tỉnh T; tuyên bố bị cáo H phạm tội giết người, cố ý gây thương tích và

cho vay lãi nặng; áp dụng khoản 2 Điều 93, khoản 1 Điều 104, khoản 1 Điều 163 và

khoản 1 Điều 50 của BLHS; xử phạt bị cáo H 12 năm tù về tội giết người, 2 năm tù

về tội cố ý gây thương tích, 20 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng; tổng hợp hình phạt

buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù và 20 triệu đồng... Trong

trường hợp này căn cứ mức hình phạt để tính thời hiệu thi hành bản án hình sự phúc

thẩm số 10/2007/HSPT nêu trên là hình phạt chung của hình phạt tù (14 năm tù).

Như vậy theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 của BLHS thì thời hiệu thi hành

bản án phúc thẩm này là mười năm.

1.4. Trường hợp trong bản án có nhiều người bị kết án thì căn cứ vào mức hình phạt

đối với từng người cụ thể để tính thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với họ.

1.5. Trường hợp trong bản án có tổng hợp hình phạt của nhiều bản án thì căn cứ

vào mức hình phạt trong mỗi bản án cụ thể để tính thời hiệu thi hành mỗi bản án

hình sự cụ thể đó mà không phải căn cứ vào mức tổng hợp hình phạt chung.

1.6. Trường hợp người bị kết án cố tình trốn tránh và cơ quan công an đã có quyết

định truy nã theo đúng quy định tại Điều 161 của Bộ luật Tố tụng hình sự, thì thời

gian trốn tránh không được tính và thời hiệu thi hành bản án hình sự tính lại kể từ

ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

“ Cố tình trốn tránh” là cố tình giấu địa chỉ, ẩn náu, thay đổi họ tên, hình dạng... làm

cho cơ quan có thẩm quyền thi hành án không biết họ ở đâu hoặc không phát hiện



được.

Trường hợp người bị kết án cố tình trốn tránh, nhưng cơ quan công an không ra

quyết định truy nã hoặc có ra quyết định truy nã, nhưng không đúng quy định tại Điều

161 của Bộ luật tố tụng hình sự (trừ những việc không thể thực hiện được, như phải

dán ảnh kèm theo, nhưng không có ảnh), thì thời gian trốn tránh vẫn được tính để

xác định thời hiệu thi hành bản án hình sự.

1.7. Trường hợp người bị kết án phạt tù được hoãn (tạm đình chỉ) chấp hành hình

phạt tù và khi hết thời hạn hoãn (tạm đình chỉ) chấp hành hình phạt tù mà Chánh án

tòa án đã cho hoãn (tạm đình chỉ) chấp hành hình phạt tù không ra quyết định thi

hành án hình phạt tù theo quy định tại khoản 2 Điều 261 hoặc quyết định thi hành án

phạt tù đối với phần hình phạt tù còn lại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 262

của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc có ra quyết định thi hành án phạt tù, nhưng người

bị kết án không trốn tránh, thì cũng được hưởng thời hiệu thi hành bản án. Thời hiệu

thi hành bản án hình sự được tính kể từ ngày hết hạn hoãn (tạm đình chỉ) chấp hành

hình phạt tù và căn cứ vào mức hình phạt từ còn lại mà người bị kết án chưa chấp

hành.

2. Về Điều 57 của BLHS

2.1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, chưa chấp hành hình

phạt được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

- “Lập công lớn” là trường hợp người bị kết án đã có hành động giúp cơ quan nhà

nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được người khác

trong tình thế hiểm nghèo hoặc đã cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể, của

công dân trong thiên tai, hoả hoạn; có những phát  minh, sáng chế hoặc sáng kiến

có giá trị hoặc thành tích xuất sắc đột xuất khác được các cơ quan có thẩm quyền

xác nhận.

- “Mắc bệnh hiểm nghèo” là trường hợp theo kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên

thì người bị kết án đang bị những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạnh, khó có

phương thức chữa trị.



b) Người bị kết án không còn nguy hiểm cho xã hội, được chứng minh bằng việc họ

đã hoàn luơng, chăm chỉ làm ăn, tham gia các hoạt động xã hội... hoặc do họ mắc

bệnh hiểm nghèo không còn hoạt động được...

c) Được Viện trưởng Viện kiểm sát đề nghị bằng văn bản cho miễn chấp hành toàn

bộ hình phạt.

2.2. Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng (là tội phạm gây nguy hại không lớn cho

xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù) đã

được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt được miễn chấp hành hình phạt

hoặc phần hình phạt còn lại, nếu trong thời gian được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp

hành hình phạt đã lập công và được Viện trưởng Viện kiểm sát đề nghị bằng văn

bản cho miễn chấp hành hình phạt hoặc phần hình phạt còn lại.

“Đã lập công” là trường hợp lập công lớn hoặc người bị kết án có thành tích xuất sắc

trong cuộc sống, trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác được cơ quan có thẩm

quyền khen thưởng hoặc chứng nhận.

2.3. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế được miễn chấp hành phần hình phạt

còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã chấp hành được một phần hai thời hạn hình phạt;

b) Cải tạo tốt được chứng minh bằng việc chấp hành nghiệm chỉnh pháp luật; thành

thực hối cải, tích cực lao động, học tập;

c) Được chính quyền địa phương nơi người đó chấp hành hình phạt đề nghị bằng

văn bản cho miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

2.4. Người phải thi hành án khoản tiền phạt (hình phạt tiền) được miễn thi hành án

khi có đủ các điều kiện được hướng dẫn tại mục 3 Phần I Thông tư liên tịch số

02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005 của Toà án nhân

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính

“hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí”

3. Về Điều 58 của BLHS

3.1. Người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hình phạt tù được

xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt khi có đủ các điều kiện sau đây:



a) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn đối với hành phạt cải tạo không giam

giữ, hình phạt tù từ ba mưới năm trở xuống hoặc mười hai năm đối với hình phạt tù

chung thân;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; thành thật hối cải, tích cực lao động, học tập;

c) Không vi phạm chế độ, nội quy cụa Trại giam (Trại tạm giam) (đối với trường hợp

người đang chấp hành hình phạt tù);

d) Được cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương được giao trách nhiệm trực

tiếp giám sát, giáo dục (đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt cải tạo

không giam giữ) hoặc cơ quan thi hành án phạt tù (đối với người đang chấp hành

hình phạt tù) đề nghị bằng văn bản xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

3.2. Mức giảm thời hạn chấp hành hình phạt

a) Người bị kết án cải tạo không giam giữ thì mỗi lần có thể được giảm từ ba tháng

đến chín tháng,

b) Người bị kết án phạt tù từ ba mươi năm trở xuống thì mỗi lần có thể được giảm từ

ba tháng đến ba năm. Trường hợp được giảm ba năm phải là người bị kết án phạt tù

có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, cải tạo và chấp hành nghiêm chỉnh nội

quy của Trại giam (Trại tạm giam).

c) Người bị kết án tù chung thân lần đầu được giảm xuống ba mươi năm.

d) Mỗi người có thế được giảm thời hạn chấp hành hình phạt nhiều lần, nhưng phải

bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là một phần hai mức hình phạt đã

tuyên hoặc hai nươi năm đối với hình phạt tù chung thân.

đ) Mỗi người mỗi năm chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt một lần.

Trường hợp trong năm đó sau khi được giảm thời hạn chấp hành hình phạt mà có lý

do đặc biệt đáng được khoan hồng như lại lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì

có thế được xét giảm thêm tối đa là hai lần trong một năm.

3.3. Người phải thi hành án khoản tiền phạt (hình phạt tiền) được giảm thi hành án

khi có đủ các điều kiện được hướng dẫn tại mục 4 Phần I Thông tư liên tịch số

02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005 của Toà án nhân


